

Tuần 7 (Từ ngày 16/10 đến 20/10/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày

	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
16/10
	1
2
3
4
	19
	Chào cờ
	
	Tiết 1: Sơ kết thi đua tuần 6. Tuyên truyền Ngày phụ nữ Việt Nam
	

	
	
	31
	Toán
	
	Bài 11 – Tiết 5: Luyện tập (Tr 46)
	MC,  BP

	
	
	61
	Tiếng Việt
	
	Bài 13 – Đọc: Yêu lắm trường ơi! (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	62
	Tiếng Việt
	
	Bài 13 – Đọc: Yêu lắm trường ơi! (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
17/10
	1
2
3
4
	63
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa E, Ê
	MC,  BP

	
	
	64
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa
	MC,  BP

	
	
	32
	Toán
	
	Bài 12 – Tiết 1: Bảng trừ ‘qua 10” (Tr 47, 48)
	MC, BP

	
	
	7
	Âm nhạc
	
	Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
18/10
	1
2
3
4
	13
	Tiếng Anh-S1
	
	Unit 2:  Lesson 1.2 
	

	
	
	65
	Tiếng Việt
	
	Bài 14 – Đọc: Em học vẽ (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	66
	Tiếng Việt
	
	Bài 14 – Đọc: Em học vẽ (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	14
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 3. Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (Tiết 4)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
19/10
	1
2
3
4
	34
	Toán
	
	Bài 13 – Tiết 1: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị (Tr 50, 51)
	MC, BP

	
	
	67
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Em học vẽ.
Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, an/ang
	MC, BP

	
	
	68
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	MC, BP

	
	
	20
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Gọn gàng ngăn nắp
	MC, BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
20/10
	1
2
3
4
	14
	Tiếng Anh-S1
	
	Unit 2: Lesson 2 
	

	
	
	35
	Toán
	
	Bài 13 – Tiết 2: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị + Luyện tập (Tr 51, 52)
	MC, BP

	
	
	69
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật.
	MC, BP

	
	
	70
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	7
	Mĩ thuật
	
	CĐ2: Bài 1: Phương tiện giao thông (Tiết 1)
	

	
	7
	Đạo đức
	
	Bài 3: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 2)
	MC

	
	31
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	13
	GDTC
	
	Chủ đề 1: Bài 3. Giậm chân tại chỗ, đứng lại. (Tiết 3)
	

	
	32
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	7
	TCÂN
	
	Học hát bài “Hái hoa bên rừng”
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	7
	TCMT
	
	Tạo các phương tiện giao thông từ vỏ hộp
	

	
	33
	Toán
	
	Bài 12 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 49)
	MC, BP

	
	33
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	13
	TNXH
	
	Bài 6: Chào đón ngày khai trường (Tiết 2)
	MC

	
	20
	HĐNGCK
	
	Giáo dục nếp sốngTLVM- Bài 1: Ý kiến của em
	MC

	
	34
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	14
	TNXH
	
	Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (Tiết 1)
	MC

	
	35
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	21
	HĐTN
	
	Tiết 3: CĐ Gọn gàng ngăn nắp
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  
25 lượt /tuần

	
	
	
	
	
	


   								
                                                                                     Ngày 13 tháng 10 năm 2023
 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà


Tuần 8 (Từ ngày 23/10 đến 27/10/2022)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
23/10
	1
2
3
4
	
	Chào cờ
	
	Tiết 1: Sơ kết thi đua T7. Nghe chia sẻ về chủ đề “ Người tiêu dùng thông minh”
	

	
	
	36
	Toán
	
	Bài 14 – Tiết 1: Luyện tập (Tr53 – 54)
	MC,  BP

	
	
	71
	Tiếng Việt
	
	Bài 15 – Đọc: Cuốn sách của em (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	72
	Tiếng Việt
	
	Bài 15 – Đọc: Cuốn sách của em (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
24/10
	1
2
3
4
	73
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ
	MC,  BP

	
	
	74
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa G
	MC,  BP

	
	
	37
	Toán
	
	Bài 14 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 54)
	MC, BP

	
	
	8
	Âm nhạc
	
	Luyện tập và biểu diễn
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
25/10
	1
2
3
4
	15
	Tiếng Anh-S1
	
	[bookmark: _GoBack]Unit 2: Review 2
	

	
	
	75
	Tiếng Việt
	
	Bài 16 – Đọc: Khi trang sách mở ra (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	76
	Tiếng Việt
	
	Bài 16 – Đọc: Khi trang sách mở ra (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	16
	GDTC
	
	Chủ đề 2: Bài 1. Động tác vươn thở, động tác tay (T1)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
26/10
	1
2
3
4
	77
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Khi trang sách mở ra
Viết hoa tên người. Phân biệt: l/n, ăn/ăng, ân/âng
	MC, BP

	
	
	78
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	MC, BP

	
	
	39
	     
        Toán
	
	
Bài 15 – Tiết 1: Nặng hơn, nhẹ hơn (Tr 57 – 58)

	MC, BP

	
	
	     26
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Quý trọng đồng tiền
	MC, 

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
27/10
	1
2
3
4
	16
	Tiếng Anh-S1
	
	Halloween Celebration
	

	
	
	40
	      Toán
	
	Bài 15 – Tiết 2: Ki-lô-gam (Tr 59 - 60)

	MC, BP

	
	
	79
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập.
	MC, BP

	
	
	80
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng.
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	8
	Mĩ thuật
	
	CĐ 2: Bài 1: Phương tiện giao thông (Tiết 2)
	

	
	8
	Đạo đức
	
	Bài 4: Yêu quý bạn bè (Tiết 1)
	MC

	
	36
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	15
	GDTC
	
	Kiểm tra, đánh giá chủ đề “Đội hình đội ngũ”
	

	
	37
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	8
	TCÂN
	
	Ôn tập bài hát “Hái hoa bên rừng”
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	8
	TCMT
	
	An toàn giao thông
	

	
	38
	Toán
	
	Bài 14 – Tiết 3: Luyện tập (Tr 55 - 56 )
	MC, BP

	
	38
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	15
	TNXH
	
	Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em (Tiết 2)
	MC

	
	8
	HĐNGCK
	
	GDNSTLVM – Bài 2: Tôn trọng người nghe
	Tài liệu

	
	39
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	16
	TNXH
	
	Bài 8: An toàn khi ở trường (Tiết 1)
	MC

	
	40
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	24
	HĐTN
	
	Tiết 3: SH theo CĐ: Quý trọng đồng tiền
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  
25 lượt /tuần
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 						             Tổ trưởng


              Nguyễn Lê Hà
